
 

 

Eng ลาว พม่า เวยีดนาม 
Oparating sytem  

ລະບົບປະຕິບັດ
ການ 

 
운영 체제 

 
Hệ điều hành 

User interface  

ໃນການໂຕ້
ຕອບຜ ້ ໃຊ້ 
naikan ottob 

phusai 

사용자 
인터페이스 

 
Giao diện người dùng 

input  

ການປ້ອນຂ ້ ມ ນ 

kan ponkhomun 

입력 

 
 

đầu vào 

Output  

ຜົນໄດ້ຮັບທີ  

phondaihab thi 

 
산출 

Đầu ra 

Process ຂະບວນການ 

khabuankan 
방법 

 
Quá trình 

Hardware ອຸປະກອນ 

upakon 
하드웨어 

 
Phần cứng 

Software ຊອຟແວ 

sof aev 
소프트웨어 

 
 

Phần mềm 
 

 


